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1. PHƯƠNG THỨC THƯƠNG LƯỢNG

KHÁI NIỆM

Thương lượng là phương thức mà theo đó các bên cùng nhau đàm phán để

giải quyết tranh chấp mà không cần có sự tham gia của bên thứ ba.

ĐẶC ĐIỂM

 Là một thỏa thuận hợp pháp về giải quyết tranh chấp đã phát sinh

 Có thể sử dụng thương lượng vào bất kỳ giai đoạn nào thích hợp.

 Bất kỳ hình thức nào (ngôn ngữ, lời nói, văn bản, ngụ ý, email; Công khai

hoặc không công khai; Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các trung gian.

 Kết quả thể hiện bằng văn bản.
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1. PHƯƠNG THỨC THƯƠNG LƯỢNG

NỘI DUNG

Thương lượng là sự đàm phán, thỏa thuận giữa các bên phát sinh tranh chấp.

Thương lượng là chiến lược cụ thể, bao gồm:

ĐẶC ĐIỂM

 Mặc cả quan điểm

 Xin đặc ân trước và ghi nợ

 Cách tiếp cận kiểu “con gà”

 Vòng tuần hoàn của giá trị dựa trên cơ chế “giải quyết vấn đề” 
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1. PHƯƠNG THỨC THƯƠNG LƯỢNG

ƯU ĐIỂM

 Đơn giản

 Không bị ràng buộc bởi các thủ tục pháp lý phiền phức

 Ít tốn kém: không phải chi trả cho bên thứ 3

 Không làm phương hại đến quan hệ hợp tác giữa các bên

 Giữ được các bí mật kinh doanh

NHƯỢC ĐIỂM

Mang tính khuyến nghị với các bên

Hiệu quả của hình thức thương lượng phụ thuộc rất nhiều vào thiện chí của các bên.

Kết quả vẫn có thể bị một hoặc cả hai bên xem xét lại.

Không có cơ chế pháp lý bảo đảm việc thực thi kết quả thương lượng.
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2. PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI/ TRUNG GIAN

KHÁI NIỆM

Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua vai trò của bên thứ ba, theo

đó bên thứ ba hỗ trợ hoặc thuyết phục các bên trong việc tìm kiếm giải pháp

nhằm giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các bên.

ĐẶC ĐIỂM

 Bên hòa giải không đưa ra bất kỳ quyết định nào.

 Bên hòa giải chỉ hỗ trợ, tìm ra giải pháp hoặc đề nghị các giải pháp và thuyết

phục các bên lựa chọn.

 Hình thức hòa giải do các bên thống nhất lựa chọn tổ chức hoặc cá nhân bất

kỳ tiến hành.
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2. PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI/ TRUNG GIAN

KHÁI NIỆM

Trung gian là hình thức can thiệp của bên thứ ba, với sự chấp thuận của các bên

liên quan trong tranh chấp. Chức năng của người trung gian là đưa ra giải pháp

cho tranh chấp với mong muốn được các bên chấp thuận. Người trung gian sẽ là

cá nhân trung lập, với kiến thức chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực tranh chấp..

ĐẶC ĐIỂM

 Bên trung gian đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp và thuyết phục các bên

chấp thuận.

 Người trung gian sẽ là cá nhân trung lập, có kiến thức chuyên môm về lonh4

vực tranh chấp.
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2. PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI/ TRUNG GIAN

ƯU ĐIỂM

Mang tính khuyến nghị với các bên

Kết quả hòa giải vẫn phụ thuộc vào thiện chí của các bên và sự tự nguyện thi hành

Chi phí tốn kém hơn thương lượng

NHƯỢC ĐIỂM

 Bên trung gian đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp và thuyết phục các bên chấp

thuận.

 Người trung gian sẽ là cá nhân trung lập, có kiến thức chuyên môm về lonh4 vực

tranh chấp.
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3. PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI

KHÁI NIỆM

Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động TMQT

do các bên thỏa thuận và thống nhất, theo đó tranh chấp sẽ được giao cho người

thứ 3 là các trọng tài viên để họ xét xử và ra quyết định cuối cùng.

ĐẶC ĐIỂM

 Được sử dụng phổ biến nhất.

 Phán quyết của trọng tài có giá trị chung thẩm (không thể kháng cáo, kháng

nghị) và có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên.

 Trọng tài thường trực và Trọng tài vụ việc
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3. PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI

ƯU ĐIỂM

Phán quyết của trọng tài là chung thẩm và có thể được tòa án trong nước công nhận

và cho thi hành theo quy định.

 các bên quyền tự định đoạt và sự kiểm soát đối với quá trình giải quyết tranh chấp.

Thủ tục linh hoạt, nhanh, gọn, bảo đảm được tính bí mật

NHƯỢC ĐIỂM

 Không được quyền kháng cáo, kháng nghị có thể gây tổn hại đối với một bên tranh

chấp.

 Không có quyền cưỡng chế thi hành phán quyết trọng tài.

 Không có quyền triệu tập tất cả các bên
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4. PHƯƠNG THỨC TÒA ÁN

KHÁI NIỆM

Là phương thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng tại tòa án, gắn liền với

quyền lực Nhà nước.

Ý NGHĨA

 Bảo vệ quyền lợi của thương nhân trong và ngoài nước.

 Góp phần hoàn thiện quá trình tố tụng dân sự quốc tế
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4. PHƯƠNG THỨC TÒA ÁN

ƯU ĐIỂM

 Phán quyết của tòa án được bảo đảm thi hành bằng sức mạnh của nhà nước.

 Có nhiều cấp xét xử bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan và đúng với

pháp luât.

 Chi phí thấp

NHƯỢC ĐIỂM

 Thủ tục phức tạp, tốn thời gian.

 Không đảm bảo được tính bí mật.

VẤN ĐỀ CHỌN TÒA ÁN ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Quyền lựa chọn của nguyên đơn.

Lựa chọn tòa án theo quy định pháp luật.

Phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước này tham gia, hoặc quy tắc tư pháp

quốc tế của nước đó
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